
Nơi làm việc

Họ và tên
Quan 

hệ
Số CCCD Thôn, xóm Xã phường Tỉnh Phường Địa chỉ

I Các trường hợp đã có đất thuộc sở hữu

1
NOXH-UT-

050
Nguyễn Thị 
Thảo

01191014879 Hòa Thượng
Xã Đại 
Xuyên

 Hà Nội
Công ty TNHH YKK 
Việt Nam - Chi nhánh 

Đồng Văn

xã Đại Xuyên, 
thành phố Hà 

Nội

Hòa Thượng, xã 
Đại Xuyên, thành 

phố Hà Nội

Nguyễn Thị 
Thảo

04187004735
TDP Vực 

Vòng
Phường 

Đồng Văn
 Ninh Bình

Công ty cổ phần vận 
hành và phát triển 
đường cao tốc Việt 

Nam

phường Đồng 
Văn

TDP Vực Vòng, 
phường Đồng Văn, 

tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Việt 
Cường

Chồng 017085011384
TDP Vực 

Vòng
Phường 

Đồng Văn
 

Công ty cổ phần vận 
hành và phát triển 
đường cao tốc Việt 

Nam

phường Đồng 
Văn

TDP Vực Vòng, 
phường Đồng Văn, 

tỉnh Ninh Bình

Phạm Mạnh Hải 035093001389
Tổ 4, phường 
Hà Nam.tỉnh 
Ninh Bình

phường Hà 
Nam

 Ninh Bình
Công an phường Duy 
Tân, tỉnh Ninh Bình

phường Hà Nam
Tổ 4, phường Hà 
Nam.tỉnh Ninh 

Bình

Hồ Thanh 
Thảo

Vợ 035198000864 Tổ 3B Phủ Lý Ninh Bình
Ngân hàng Agribank 
chi nhánh Hà Nam

Phường Phủ Lý
Tổ 3B, Phường Phủ 
Lý, tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Thanh 
Minh

035080000356 TDP4
 phường Duy 

Tiên
 Ninh Bình

Công an phường Duy 
Tân, tỉnh Ninh Bình

phường Duy 
Tiên

TDP4, phường Duy 
Tiên, tỉnh Ninh 

Bình

Nguyễn Thị 
Vĩnh

Vợ 035180001251 TDP4
 phường Duy 

Tiên
 Ninh Bình

Trường THCS Hòa 
Mạc

phường Duy 
Tiên

TDP4, phường Duy 
Tiên, tỉnh Ninh 

Bình

Đỗ Thị Duyên 035189001312
TDP Hoàng 

Thượng
 phường Duy 

Hà
 Ninh Bình

Công ty TNHH MTV 
thực phẩm Bảo Thanh

phường Duy Hà

TDP Hoàng 
Thượng, phường 

Duy Hà, tỉnh Ninh 
Bình

Vũ Thành 
Luân

Chồng 035090009759
                               

Hoàn Dương
Duy Tân Ninh Bình Lao động tự do phường Duy Tân

TDP Hoàn Dương, 
phường Duy Tân, 

tỉnh Ninh Bình

Phạm Như Bắc 035202004286
Tổ 4, phường 
Hà Nam, tỉnh 

Ninh Bình

 phường Hà 
Nam

 Ninh Bình
Công ty TNHH 

thương mại và dịch 
vụ sản xuất Anh Minh

phường Hà Nam
Tổ 4, phường Hà 
Nam, tỉnh Ninh 

Bình

Hoàng Thị 
Thu Hà

Vợ 035301004542 Hoàng Lý Hà Nam Ninh Bình

Công ty TNHH 
thương mại và dịch 
vụ tổng hợp Thiên 

Phú Hưng

phường Hà Nam
Tổ 4, phường Hà 
Nam, tỉnh Ninh 

Bình
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STT Mã Hồ sơ Họ và tên

Thành viên trong gia 
đình

Số CCCD Hộ khầu thường trú Địa chỉ liên hệ
Ghi chú 

NOXH-021

4 NOXH-219

3 NOXH-173

2

5 NOXH-230

6 NOXH-249



Phạm Thị Thủy 035187004688
Thượng Đại 

Vượng
 xã Thanh 

Liêm
 Ninh Bình

Công ty TNHH May 
GB AMS Vina

xã Thanh Liêm
Thượng Đại 

Vương, Thanh 
Liêm, Ninh Bình

Nguyễn Thế 
Lâm

Chồng 035081013534
Thượng Đại 

Vượng
 xã Thanh 

Liêm
 Ninh Bình

Công ty cổ phần 
INDEX Việt Nam

xã Thanh Liêm
Thượng Đại 

Vương, Thanh 
Liêm, Ninh Bình

Trương Mỹ Linh 035195007538
Tường Thụy 

2
 phường Duy 

Tiên
 Ninh Bình

Công ty CP phát triển 
cây xanh Phương Anh

phường Duy 
Tiên

Tường Thụy 2, Duy 
Tiên, Ninh Bình

Nguyễn Tuấn 
Huy

Chồng 035095009888
Tường Thụy 

2
 phường Duy 

Tiên
 Ninh Bình

Công ty CP phát triển 
cây xanh Phương Anh

phường Duy 
Tiên

Tường Thụy 2, Duy 
Tiên, Ninh Bình

II Các trường hợp đang sinh sống trên thửa đất mang tên hộ gia đình và có tên trong hộ gia đình (có quyền sử dụng đất chung)

1
NOXH-UT-

039
Nguyễn Thị 
Minh Nguyệt

035198007845
Tổ dân phố 

Cẩm Du
 xã Tân 
Thanh

Ninh Bình
Công ty TNHH 

Wistron Infocomm 
Việt Nam

xã Tân Thanh
Tổ dân phố Cẩm 

Du, xã Tân Thanh, 
tỉnh Ninh Bình

Chưa cung cấp 
được các HS 
làm rõ về đối 

tượng, thu nhập

2 NOXH-199 Lê Toàn Thắng 035095000111
Thôn Ninh 

Tảo
xã Tân 
Thanh

 Ninh Bình
Công ty TNHH 

Thương Mại Vận tải 
An Hòa Phảt

xã Tân Thanh
Thôn Ninh Tảo, xã 
Tân Thnah,, tỉnh 

Ninh Bình

Chưa cung cấp 
được các HS 
làm rõ về đối 

tượng, thu nhập

3 NOXH-120 Đinh Văn Giáng 035093009675
Thôn Đại 

Bái
Xã Thanh 

lâm
 Ninh Bình

Công ty TNHH khoa 
học kỹ thuật AVC 

(Việt Nam)
Xã Thanh lâm

Thôn Đại Bái, Xã 
Thanh lâm, tỉnh 

Ninh Bình

Nguyễn Quang 
Tuấn

035096008602 Thôn Đại bái
Xã Thanh 

Lâm
 Ninh Bình

Công ty TNHH alpha 
networks Việt Nam

Xã Thanh Lâm
Thôn Đại bái, Xã 
Thanh Lâm, tỉnh 

Ninh Bình

Nguyễn Thuỳ 
Linh

Vợ 035198003076 Thôn Đại bái
Xã Thanh 

Lâm
 Ninh Bình

Công ty TNHH khoa 
học kỹ thuật ABC

Xã Thanh Lâm
Thôn Đại bái, Xã 
Thanh Lâm, tỉnh 

Ninh Bình

5
NOXH-UT-

007
Nguyễn Thị Thu 
Quyên

035300000522
Tổ dân phố 

Trịnh
Phường Duy 

Hà
Ninh Bình

Công ty TNHH 
Wistron Infocomm 

Việt Nam
phường Duy Hà

Tổ dân phố Trịnh, 
phường Duy Hà, 
tỉnh Ninh Bình

6
NOXH-UT-

054
Nguyễn Thị Kim 
Chi

035196002409
Tổ dân phố 

Trịnh
Phường Duy 

Hà
 Ninh Bình

Công ty TNHH Seoul 
Semiconductor Vina

phường Duy Hà
Tổ dân phố Trịnh, 
phường Duy Hà, 
tỉnh Ninh Bình

7
NOXH-UT-

062
Nguyễn Thị 
Thanh Huyền

035300002790
TDP Ngọc 

Động,
Phường Duy 

Hà
 Ninh Bình

Công ty TNHH Xin 
Da An Vina

phường Duy Hà
TDP Ngọc Động, 
phường Duy Hà, 
tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Thị Thu 
Hồng

035196002966
TDP Ngọc 

Động
Phường Duy 

Hà
 Ninh Bình

Công ty TNHH Bình 
Minh

phường Duy Hà
TDP Ngọc Động, 
phường Duy Hà, 
tỉnh Ninh Bình

Nguyễn 
Quang Thiện

Chồng 035093000332
TDP Ngọc 

Động
Phường Duy 

Hà
 Ninh Bình

Trường THCS Đồng 
Văn

phường Duy Hà
TDP Ngọc Động, 
phường Duy Hà, 
tỉnh Ninh Bình

NOXH-037

7 NOXH-215

Chưa cung cấp 
được các HS 
làm rõ về đối 

tượng, thu nhập

4 NOXH-264

8 NOXH-313

Chưa cung cấp 
được các HS 
làm rõ về đối 

tượng, thu nhập

8



Nguyễn Tuấn 
Ngọc

035084002862
Tổ dân phố 
Cát Thường

phường 
Nguyễn Úy

 Ninh Bình
Công ty TNHH may 

PBM
phường Duy Hà

Tổ dân phố Trịnh, 
phường Duy Hà, 
tỉnh Ninh Bình

Hoàng Thị 
Hải Yến

Vợ 035185002699 TDP Trịnh
phường Duy 

Hà
 Ninh Bình

Công ty TNHH may 
PBM

phường Duy Hà
Tổ dân phố Trịnh, 
phường Duy Hà, 
tỉnh Ninh Bình

Lê Thị Phương 
Thúy

035188013601 TDP Chuông
 phường Duy 

Hà
 Ninh Bình

Trường tiểu học Duy 
Minh

phường Duy Hà
TDP Chuông, 

phường Duy Hà, 
tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Như 
Quý

Chồng 01083048398 TDP Chuông
 phường Duy 

Hà
 Ninh Bình

Trung đoàn 151 - Bộ 
chỉ huy quân sự tỉnh 

Ninh Bình
phường Duy Hà

TDP Chuông, 
phường Duy Hà, 
tỉnh Ninh Bình

Hà Xuân Sơn 035099008056
TDP Ngọc 

Thị,
 phường Duy 

Hà
 Ninh Bình

Công ty TNHH 
Wistron Infocomm 

(Việt Nam)
phường Duy Hà

TDP Ngọc Thị, 
phường Duy Hà, 
tỉnh Ninh Bình

Lê Thị Ngân Vợ 038304012318
TDP Ngọc 

Thị,
 phường Duy 

Hà
 Ninh Bình

Công ty TNHH 
Wistron Infocomm 

(Việt Nam)
phường Duy Hà

TDP Ngọc Thị, 
phường Duy Hà, 
tỉnh Ninh Bình

12
NOXH-UT-

106
Bùi Tâm Hiền 035301001917

TDP Hoàn 
Dương

Phường Duy 
Tân

 Ninh Bình
Công ty TNHH 

Wistron Technology
Phường Duy Tân

TDP Hoàn Dương, 
Phường Duy Tân, 

tỉnh Ninh Bình

Vũ Thị Yên 035195002470 Lảnh Trì
 phường Duy 

Tân
 Ninh Bình

Công ty cổ phần sản 
xuất Thương mại 
nhựa Hiếu Lộc

 phường Duy 
Tân

Lảnh Trì, Duy Tân, 
Ninh Bình

Lương Công 
Tuyên

Chồng 035087002945 Lảnh Trì
 phường Duy 

Tân
 Ninh Bình

Công ty cổ phần sản 
xuất Thương mại 
nhựa Hiếu Lộc

 phường Duy 
Tân

Lảnh Trì, Duy Tân, 
Ninh Bình

Bạch Quang 
Huy

035091009431
Tổ 4, phường 

Hà Nam
 phường Hà 

Nam
 Ninh Bình

Công ty TNHH vận 
tải và TMDV Đức 

Cường
 phường Hà Nam

Tổ 4, phường Hà 
Nam, tỉnh Ninh 

Bình

Trần Thị 
Thanh

Vợ 035193005795
Tổ 4, phường 

Hà Nam
 phường Hà 

Nam
 Ninh Bình

Công ty TNHH 
Marlborose

 phường Hà Nam
Tổ 4, phường Hà 
Nam, tỉnh Ninh 

Bình

15
NOXH-UT-

035
Trần Thị Thu 
Trang

035301004536
Thôn Trung 

Thành
Xã Tân 
Thanh

 Ninh Bình
Công ty TNHH Việt 

Event
xã Tân Thanh

Thôn Trung Thành, 
xã Tân Thanh, tỉnh 

Ninh Bình

16
NOXH-UT-

003
Quách Thị Xuân 035195001286 Triệu Xá

Phường 
Liêm Tuyền

Ninh Bình
Công ty TNHH 

SMAC HT VINA
phường Liêm 

Tuyền

Triệu Xá, phường 
Liêm Tuyền, tỉnh 

Ninh Bình

17
NOXH-UT-

056
Bàng Thị Chi 035167001780

Tổ dân phố 
Lương Tràng

Phường 
Liêm Tuyền

 Ninh Bình Lao động tự do
phường Liêm 

Tuyền

Tổ dân phố Lương 
Tràng, phường 

Liêm Tuyền, tỉnh 
Ninh Bình

10 NOXH-149

11 NOXH-182

14 NOXH-302

Chưa cung cấp 
được các HS 
làm rõ về đối 

tượng, thu nhập

9

13 NOXH-203

Chưa cung cấp 
được các HS 
làm rõ về đối 

tượng, thu nhập

NOXH-117



18
NOXH-UT-

059
Nguyễn Thị Hoa 035301003887 Bích Trì

Phường 
Liêm Tuyền

 Ninh Bình
Công ty TNHH 
Kobelco Copper 
Alloy Việt Nam

phường Liêm 
Tuyền

Bích Trì, phường 
Liêm Tuyền, tỉnh 

Ninh Bình
III Các trường hợp khác

1
NOXH-UT-

005
Trần Thị Ngọc 01189027278 Đông Hải

Phường Duy 
Hà

Ninh Bình
Công ty TNHH NMS 

Việt Nam
phường Duy Hà

Đông Hải, phường 
Duy Hà, tỉnh Ninh 

Bình

Đã ở nhà ở xã 
hội

2
NOXH-UT-

028
Đỗ Thị Duyên 035190014765

Tổ dân phố 
Dương 
Cương

Phường Lê 
Hồ

Ninh Bình
Công ty TNHH dịch 

vụ y tế và thương mại 
Huệ Linh

phường Lê Hồ
Tổ dân phố Dương 
Cương, phường Lê 
Hồ, tỉnh Ninh Bình

Không phối hợp 
xác minh khi 

phường liên hệ

3 NOXH-024
Nguyễn Thị 
Hiền Lương

035189009910
TDP Thịnh 

Đại
Phường Lê 

Hồ
 Ninh Bình Lao động tự do Phường Lê Hồ

TDP Thịnh Đại, P. 
Lê Hồ, tỉnh Ninh 

Bình

Không phối hợp 
xác minh khi 

phường liên hệ

Nguyễn Văn 
Hiếu

035091001166
TDP Động 

Linh
phường Duy 

Hà
 Ninh Bình

Công ty TNHH TM 
vận tải Thanh Tuấn

phường Duy Hà
TDP Động Linh, 

Duy Hà, Ninh Bình

Lê Thị Nga Vợ 035197006121
TDP Động 

Linh
phường Duy 

Hà
 Ninh Bình

Công ty TNHH 
thương mại dịch vụ 

Phú Thành
phường Duy Hà

TDP Động Linh, 
Duy Hà, Ninh Bình

5 NOXH-102
Nguyễn Đức 
Kiên

035089009691
Tổ dân phố 
Văn Lâm 

Trại

phường Liêm 
Tuyền

 Ninh Bình
Công ty TNHH xây 

dựng thương mại ICI
phường Liêm 

Tuyền

TDP Văn Lâm Trại, 
phường Liêm 

Tuyền, Ninh Bình

Không còn nhu 
cầu

Trần Hương 
Xuân

035196004599 Thôn 1 tâng
xã Thanh 

Liêm
 Ninh Bình

Công ty TNHH may 
gb ams vina

xã Thanh Liêm
Thôn 1 Tâng, 

Thanh Liêm, Ninnh 
Bình

Phạm Minh 
Hiếu

Chồng 035096002415 Thôn 1 tâng
xã Thanh 

Liêm
 Ninh Bình

Công ty TNHH xây 
dựng và thương mại 

Hoàng Quân
xã Thanh Liêm

Thôn 1 Tâng, 
Thanh Liêm, Ninnh 

Bình

Nguyễn Thị Vân 
Anh

035195002436 TDP Trịnh
phường Duy 

Hà
 Ninh Bình

UB mặt trận tổ quốc 
phường Duy Hà

phường Duy Hà
TDP Trịnh, phường 
Duy Hà, tỉnh Ninh 

Bình

Đàm Đại 
Cương

Chồng 035090004540 TDP Trịnh
phường Duy 

Hà
 Ninh Bình

Công ty TNHH Bình 
Minh

phường Duy Hà
TDP Trịnh, phường 
Duy Hà, tỉnh Ninh 

Bình

4 NOXH-265
Không còn nhu 

cầu

7 NOXH-286

Đàm Đại 
Cương là giám 
đốc Công ty, đề 
nghị xác minh 
thêm về điều 
kiện thu nhập

6 NOXH-213

Phạm Minh 
Hiếu là giám 

đốc Công ty và 
chủ hộ kinh 

doanh Monaco 
Billiards, đề 


